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BÀI 32: CHUYỂN HÓA
A. Tài liệu tham khảo
Học sinh tham khảo tài liệu: sách giáo khoa Sinh học 8 trang102-104
Tham khảo bài dạy: https://www.youtube.com/watch?v=3S3R_dmNCOI

B. Hướng dẫn nội dung học bài (TĐC: Trao đổi chất, Q: Năng lượng)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 :
Mục tiêu: Xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hoá, là hoạt động cơ bản của sự sống .
- Gv yêu cầu hs đọc thông tin ở SGK và trả lời các câu hỏi: 
+ Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng gồm những quá trình nào ?
+ Phân biệt TĐC với chuyển hoá vật chất và năng lượng ?
+ Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào? 
- Yêu cầu HS quan sát hình 31.1 và trả lời câu hỏi ở lệnh (trang 103)

	
- HS quan sát hình 32-1, trả lời:
- Gồm 2 quá trình: đồng hoá và dị hoá 
+ TĐC là hiện tượng trao đổi các chất giữa tế bào với mt trong
+ Chuyển hoá là sự biến đổi vật chất có tích luỹ và giải phóng Q
+ Co cơ sinh công, sinh nhiệt bù đắp vào phần nhiệt cơ thể mất đi do tỏa nhiệt vào môi trường
- HS trả lời các câu hỏi dựa vào thông tin ở SGK
	I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng :
- Chuyển hoá là quá trình biến đổi vật chất và Q ở tế bào
- TĐC là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hoá vật chất và Q trong tế bào. Mọi hoạt động sống của cơ thể đều bắt nguồn từ sự chuyển hoá trong tế bào.
- Mối quan hệ: Đồng hoá và dị hoá là 2 quá trình đối lập, mâu thuẫn nhưng thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau.
 + Không có đồng hoá  không có nguyên liệu cho dị hoá
 + Không có dị hoá  không có Q cho hoạt động đồng hoá
- Tương quan giữa đồng hoá và dị hoá phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể .

	Hoạt động 2:
Mục tiêu: Phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật chất và Q
+ Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không ? tại sao ?
+  Em hiểu chuyển hoá cơ bản là gì ? ý nghĩa của chuyển hoá cơ bản ?
	
- HS vận dụng kiến thức đã học  trả lời .
+ Có tiêu dùng cho hoạt động hô hấp, tim mạch, duy trì thân nhiệt .

	II. Chuyển hoá cơ bản:
- Là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
- Ý nghĩa: Dùng để xác định tình trạng sức khoẻ, trạng thái bệnh lí .

	Hoạt động 3 :
Mục tiêu: Trình bày được sự điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng
+ Có những hình thức nào điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ?
	- HS dựa vào thông tin  nêu được các  hình thức:
+ Sự điều khiển của hệ thần kinh .
+ Do các hoocmôn tuyến nội tiết .

	III. Điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng:
- Cơ thể thần kinh:
Ở não có các trung khu điều khiển sự TĐC.
- Cơ chế thể dịch: do các hoocmôn đổ vào máu.



C. Kiểm tra đánh giá
- Học bài kĩ, đọc mục “Em có biết?”/ sgk/ 104
- Trả lời các câu hỏi cuối bài (sgk/104)
- Chọn đáp án đúng ở các câu sau:
Câu 1. Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây ?
A. Giải phóng năng lượng
B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp
C. Tích luỹ năng lượng
D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản
Câu 2. Chuyển hoá cơ bản là
A. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
B. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
C. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
D. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
Câu 3. Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình
A. đều xảy ra sự tổng hợp các chất.
B. đều xảy ra sự tích luỹ năng lượng.
C. đối lập nhau.
D. mâu thuẫn nhau.
Câu 4. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Sinh công
C. Sinh nhiệt
D. Tổng hợp chất mới
Câu 5. Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá ?
A. Người cao tuổi
B. Thanh niên
C. Trẻ sơ sinh
D. Thiếu niên
Câu 6. Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?
A. Nước      B. Prôtêin
C. Xenlulôzơ      D. Tinh bột
Câu 7. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan ?
A. 3      B. 1
C. 2       D. 4
Câu 8. Trung khu điều hoà sự tăng giảm của nhiệt độ cơ thể nằm ở đâu ?
A. Hạch thần kinh
B. Dây thần kinh
C. Tuỷ sống
D. Não bộ
Câu 9. Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia vào quá trình chuyển hoá đường trong cơ thể ?
A. Glucagôn
B. Insulin
C. Ađrênalin
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 10. Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành
A. quang năng.      B. cơ năng.
C. nhiệt năng.      D. hoá năng.
Đáp án
	1. C
	2. D
	3. C
	4. A
	5. A

	6. A
	7. C
	8. D
	9. D
	10. C



D. Thắc mắc của học sinh sau bài học:
Sau bài học, học sinh có thắc mắc hay gặp khó khăn gì về bài học này không? Nếu có, học sinh hãy nêu ở dưới nhé:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 33: THÂN NHIỆT
A. Tài liệu tham khảo
Học sinh tham khảo tài liệu: sách giáo khoa Sinh học 8 trang 105-106
Tham khảo bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=1PHgcrgmKog

B. Hướng dẫn nội dung học bài  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 :
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm thân nhiệt.
+ Thân nhiệt là gì ? 
+ Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì?
+ Ở người khoẻ mạnh thân nhiệt thay đổi như thế nào khi trời nóng hay lạnh ?
+ Tại sao khi sốt thân nhiệt lại tăng ?
-  Cân bằng giữa sinh nhiệt và tỏa nhiệt là cơ chế tự điều hoà thân nhiệt 
	
- Cá nhân tự nghiên cứu SGK tr.105, trả lời câu hỏi.

	I. Thân nhiệt:
- Là nhiệt độ của cơ thể.
- Thân nhiệt luôn ổn định ở 370C là do sự cân bằng giữa sinh nhiệt và tỏa nhiệt.

	Hoạt động 2 :
Mục tiêu: Giải thích được cơ sở khoa học và các cơ chế điều hoà thân nhiệt
+ Bộ phận nào của cơ thể tham gia vào sự điều hoà thân nhiệt ?
+ Trả lời câu hỏi mục  tr.105 SGK
+ Em có kết luận gì về vai trò của da trong sự điều hoà thân nhiệt
- GV giảng như phần 
+ Tại sao khi tức giận mặt đỏ nóng lên ?
	

- Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK vận dụng kiến thức  thực tế  trả lời câu hỏi .


- Da điều hoà thân nhiệt bằng cơ chế bức xạ nhiệt


- HS trả lời
	II. Sự điều hoà thân nhiệt:
1. Vai trò của da.
- Da có vai trò quan trọng nhất trong điều hoà thân nhiệt .
+ Khi trời nóng, lao động nặng: Mao mạch ở da dãn  toả nhiệt, tăng tiết mồ hôi.
+ Khi trời rét: Mao mạch co lại  cơ chân lông co giảm sự toả nhiệt.
2. Vai trò của hệ thần kinh
- Mọi hoạt động điều hoà thân nhiệt đều là phản xa dưới sự điều khiển của hệ thần kinh.

	Hoạt động 3:
Mục tiêu: Giải thích được cơ sở khoa học và vận dụng được vào đời sống các biện pháp chống nóng lạnh, để phòng, cảm lạnh .
+ Trả lời câu hỏi mục  SGK tr.106
 Vậy để phòng chống nóng lạnh có những biện pháp nào ?
+ Giải thích câu: “mùa nóng chóng khát, trời mát chóng đói”.
+ Tại sao mùa rét càng đói càng thấy rét ?
	
- Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK tr. 106 kết hợp kiến thức thực tế  trả lời  câu hỏi.





- HS vận dụng kiến thức trả lời.
	III. Phương pháp phòng chống nóng, lạnh :
- Rèn luyện thân thể tăng khả năng chịu đựng của cơ thể .
+ nơi ở và nơi làm việc phải phù hợp cho mùa nóng và lạnh 
+ Mùa hè: Đội mũ nón khi đi đường, lao động.
+ Mùa đông: giữ ấm chân, cổ ngực, không ngồi nơi hút gió
+ Trồng nhiều cây xanh quanh nhà và nơi công cộng .



C. Kiểm tra đánh giá
- Học bài kĩ
- Trả lời các câu hỏi cuối bài (sgk/101)
- Chọn đáp án đúng ở các câu sau:
Câu 1. Ở người bình thường, nhiệt độ đo được ở miệng là
A. 38oC      B. 37,5oC
C. 37oC      D. 36,5oC
Câu 2. Vì sao vào mùa đông, da chúng ta thường bị tím tái ?
A. Tất cả các phương án còn lại.
B. Vì cơ thể bị mất máu do bị sốc nhiệt nên da mất đi vẻ hồng hào.
C. Vì nhiệt độ thấp khiến cho mạch máu dưới da bị vỡ và tạo nên các vết bầm tím.
D. Vì các mạch máu dưới da co lại để hạn chế sự toả nhiệt nên sắc da trở nên nhợt nhạt.
Câu 3. Khi lao động nặng, cơ thể sẽ toả nhiệt bằng cách nào ?
1. Dãn mạch máu dưới da
2. Run
3. Vã mồ hôi
4. Sởn gai ốc
A. 1, 3
B. 1, 2, 3
C. 3, 4
D. 1, 2, 4
Câu 4. Hệ cơ quan nào đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động điều hoà thân nhiệt ?
A. Hệ tuần hoàn
B. Hệ nội tiết
C. Hệ bài tiết
D. Hệ thần kinh
Câu 5. Vào mùa hè, để chống nóng thì chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Sử dụng áo chống nắng, đội mũ và đeo khẩu trang khi ra đường
C. Mặc quần áo thoáng mát, tạo điều kiện cho da toả nhiệt
D. Bôi kem chống nắng khi đi bơi, tắm biển
Câu 6. Để chống rét, chúng ta phải làm gì ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Giữ ấm vào mùa đông, đặc biệt là vùng cổ, ngực, mũi và bàn chân
C. Làm nóng cơ thể trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy bằng cách mát xa lòng bàn tay, gan bàn chân
D. Bổ sung các thảo dược giúp làm ấm phủ tạng như trà gừng, trà sâm…
Câu 7. Biện pháp nào dưới đây vừa giúp chúng ta chống nóng, lại vừa giúp chúng ta chống lạnh ?
A. Ăn nhiều tinh bột
B. Uống nhiều nước
C. Rèn luyện thân thể
D. Giữ ấm vùng cổ
Câu 8. Việc làm nào dưới đây có thể giúp chúng ta chống nóng hiệu quả ?
A. Uống nước giải khát có ga
B. Tắm nắng
C. Mặc quần áo dày dặn bằng vải nilon
D. Trồng nhiều cây xanh
Câu 9. Khi bị sốt cao, chúng ta cần phải làm điều gì sau đây ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Lau cơ thể bằng khăn ướp lạnh
C. Mặc ấm để che chắn gió
D. Bổ sung nhiều nước
Đáp án
	1. C
	2. D
	3. A
	4. D
	5. A

	6. A
	7. C
	8. D
	9. D
	



D. Thắc mắc của học sinh sau bài học:
Sau bài học, học sinh có thắc mắc hay gặp khó khăn gì về bài học này không? Nếu có, học sinh hãy nêu ở dưới nhé:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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